
1/15

MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 108  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208131848 Hoàng Thị Vân Anh FIN 301 SA K29DLL

2 30214363763 Trà Quang Chính FIN 301 SA K30QTH

3 30215053090 Phạm Việt Cường FIN 301 SA K30KDN

4 30214355438 Nguyễn Tiến Đạt FIN 301 SA K30QTH

5 30204163704 Đỗ Hà Ngọc Diễm FIN 301 SA K30QEC

6 30207237638 Nguyễn Thuỳ Khánh Đoan FIN 301 SA K30KDN

7 30213134312 Phan Phước Đức FIN 301 SA K30QLC

8 30214355442 Lê Huỳnh Đức FIN 301 SA K30QTH

9 30214529922 Nguyễn Tiến Đức FIN 301 SA K30QEC

10 30204645500 Hoàng Thị Minh Dung FIN 301 SA K30QDM

11 30208050100 Nguyễn Thị Thùy Dung FIN 301 SA K30QLC

12 30204160423 Nguyễn Thị Ánh Dương FIN 301 SA K30QEC

13 28204903438 Thái Nguyễn Mỹ Duyên FIN 301 SA K28QTH

14 27217227369 Nguyễn Hữu Nam Giang FIN 301 SA K28DLL

15 28209336225 Trần Thị Diễm Hằng FIN 301 SA K28QTH

16 30204456250 Lê Thị Thu Hằng FIN 301 SA K30QTN

17 27212100733 Nguyễn Đức Huy Hoàng FIN 301 SA K27QTH NỢ HP
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2/15

MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 201  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214943173 Bùi Quang Hoàng FIN 301 SA K30KDN

2 28214752546 Văn Đức Huy FIN 301 SA K28QEC

3 30214355466 Nguyễn Huy FIN 301 SA K30QTH

4 30214633482 Hồ Nguyễn Đức Huy FIN 301 SA K30QDM

5 30204732745 Võ Thị Thu Huyền FIN 301 SA K30QTD

6 30206563791 Bùi Lê Khánh FIN 301 SA K30QEC

7 28218100315 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa FIN 301 SA K28DLK NỢ HP

8 30204155973 Đỗ Thị Kiều FIN 301 SA K30QEC

9 30214642165 Nguyễn Văn Kim FIN 301 SA K30QDM

10 30206624589 Trần Thị Kim Lành FIN 301 SA K30DSG

11 30204151954 Hoàng Thị Linh FIN 301 SA K30QEC

12 30204960611 Ngô Thùy Linh FIN 301 SA K30KDN

13 29212250001 Trần Hoàng Long FIN 301 SA K29DLK

14 30214651176 Phan Thanh Long FIN 301 SA K30QDM

15 29208063801 Nguyễn Thị Hồng Luyến FIN 301 SA K29DLK

16 30214350455 Trần Hoàng Nam FIN 301 SA K30QLC

17 30204163910 Võ Hiếu Ngân FIN 301 SA K30QEC
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3/15

MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 210  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208140534 Mai Như Thanh Ngân FIN 301 SA K30QEC

2 30204131831 Nguyễn Thái Lê Ngọc FIN 301 SA K30QDM

3 30204155985 Lê Như Ngọc FIN 301 SA K30QEC

4 29208049708 Trần Phạm Thùy Nguyên FIN 301 SA K29DLK

5 30204660194 Nguyễn Thị Như Nguyệt FIN 301 SA K30QDM

6 30216620634 Nguyễn Thanh Nhã FIN 301 SA K30QLC

7 30214655741 Trần Việt Nhân FIN 301 SA K30QDM

8 30213553139 Nguyễn Công Nhật FIN 301 SA K30DLK

9 30204654056 Phương Thị Quỳnh Nhi FIN 301 SA K30QDM

10 30204755900 Đỗ Trương Yến Nhi FIN 301 SA K30QTD

11 30204963277 Võ Thị Hồng Nhi FIN 301 SA K30KDN

12 30204663052 Nguyễn Thị Quỳnh Như FIN 301 SA K30QDM

13 30204359912 Nguyễn Thị Thùy Nhung FIN 301 SA K30QTM

14 28214603709 Trần Kim Phong FIN 301 SA K28QTM

15 30204527364 Phạm Thanh Phong FIN 301 SA K30QLC

16 27212234741 Đàm Hoàng Phúc FIN 301 SA K27QTM

17 30204557438 Nguyễn Thị Quỳnh Phương FIN 301 SA K30QLC
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MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204940528 Lê Quỳnh Phương FIN 301 SA K30QEC

2 30204524065 Đỗ Thị Ngọc Phượng FIN 301 SA K30KKT

3 30211456499 Trần Minh Quân FIN 301 SA K30QDM

4 30214621455 Hoàng Đình Quân FIN 301 SA K30QDM

5 28218102528 Đoàn Nhật Quang FIN 301 SA K28DLL

6 30204128204 Bùi Thị Xuân Quỳnh FIN 301 SA K30QEC

7 30214553568 Đặng Văn Sơn FIN 301 SA K30QLC NỢ HP

8 28218004471 Nguyễn Văn Tài FIN 301 SA K28QTH NỢ HP

9 30204540055 Huỳnh Mỹ Tâm FIN 301 SA K30QLC

10 30214557450 Mai Văn Tân FIN 301 SA K30QLC

11 30214363427 Huỳnh Viết Ngọc Thắng FIN 301 SA K30QTH

12 28218052839 Lưu Quảng Thanh FIN 301 SA K28DLL

13 30214655791 Trần Công Thành FIN 301 SA K30KDN

14 27203122438 Hoàng Trần Phương Thảo FIN 301 SA K29DLL

15 30204655803 Ngô Phạm Minh Thi FIN 301 SA K30QTM

16 29208156489 Đoàn Thị Thơ FIN 301 SA K29DLL

17 30204660283 Nguyễn Phạm Hồng Thoa FIN 301 SA K30QTM
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MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204638358 Nguyễn Anh Thư FIN 301 SA K30QLC

2 30204856104 Phạm Thị Thanh Thúy FIN 301 SA K30QNH

3 28204452719 Phạm Thị Thanh Tĩnh FIN 301 SA K28QTN

4 27203940935 Phan Thị Bích Trâm FIN 301 SA K27QTN NỢ HP

5 30204456275 Lê Thị Huyền Trang FIN 301 SA K30QTN

6 29211258602 Nguyễn Đức Trung FIN 301 SA K30QLC

7 30214551813 Trần Ngọc Tuấn FIN 301 SA K30QLC

8 30214755931 Lê Minh Tuấn FIN 301 SA K30QTD

9 30204156019 Bùi Thị Phương Uyên FIN 301 SA K30QEC

10 30204552925 Nguyễn Phan Kiều Uyên FIN 301 SA K30QLC

11 30204842139 Nguyễn Thanh Nhã Uyên FIN 301 SA K30QDM

12 30214633469 Lê Hữu Quang Vinh FIN 301 SA K30QTH

13 30214626693 Hồ Nguyên Vũ FIN 301 SA K30QDM

14 30214755939 Nguyễn Huy Vũ FIN 301 SA K30QTD

15 30204148561 Võ Lê Tường Vy FIN 301 SA K30QEC

16 30204557512 Trần Thị Thảo Vy FIN 301 SA K30QLC

17 30204734256 Trần Thị Tường Vy FIN 301 SA K30QTD

18 29208138083 Bùi Thị Hải Yến FIN 301 SA K29PSU-DLL

19 30209232987 Cao Thị Vương Anh FIN 301 SC K30CMU-TTT

20 30204561948 Nguyễn Thị Kim Chi FIN 301 SC K30QLC

21 30214563489 Nguyễn Hữu Đăng FIN 301 SC K30QLC
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MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30209221258 Lê Thị Ngọc Diệp FIN 301 SC K30CMU-TTT

2 30205056219 Nguyễn Viết Châu Giang FIN 301 SC K30KKT

3 30208047121 Trần Thị Hương Giang FIN 301 SC K30KKT

4 30214528551 Đỗ Như Hà FIN 301 SC K30QLC

5 30204557369 Mai Thị Diệu Hương FIN 301 SC K30QLC

6 30206550108 Nguyễn Thị Hoàng Linh FIN 301 SC K30QNH

7 30208162571 Lê Thị Khánh Linh FIN 301 SC K30QLC

8 29216661478 Cái Hữu Lộc FIN 301 SC K30QDT

9 30204629937 Trần Thị Khánh Ly FIN 301 SC K30CMU-TTT

10 29208157528 Lê Nguyễn Bảo Na FIN 301 SC K29DLL

11 30214755894 Đinh Hoài Nam FIN 301 SC K30QEC

12 28208026254 Huỳnh Lê Như Ngọc FIN 301 SC K28DLL

13 30204552769 Nguyễn Thị Bích Ngọc FIN 301 SC K30QLC

14 30208053753 Trần Thị Bảo Ngọc FIN 301 SC K30DLK

15 30208058262 Nguyễn Bảo Ngọc FIN 301 SC K30DLK

16 28214639444 Huỳnh Công Nguyên FIN 301 SC K28QTM

17 30204553725 Tô Ngọc Tâm Như FIN 301 SC K30QLC

18 30209256292 Nguyễn Thị Huỳnh Như FIN 301 SC K30CMU-TTT

19 30204622799 Nguyễn Cao Kiều Oanh FIN 301 SC K30QDM

20 30204660235 Huỳnh Minh Phượng FIN 301 SC K30QDM

21 30216252936 Nguyễn Hoàng Anh Quân FIN 301 SC K30QTH
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MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 502  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214163923 Trần Đình Quang FIN 301 SC K30QEC

2 30214663236 Nguyễn Lê Đình Thanh FIN 301 SC K30QTH

3 28218101338 Võ Thế Toàn FIN 301 SC K28DLL

4 30214355547 Nguyễn Minh Toàn FIN 301 SC K30QTH

5 30204564420 Trần Thị Mỹ Trang FIN 301 SC K30QLC

6 30209445579 Phạm Thị Trang FIN 301 SC K30QLC

7 30214121342 Nguyễn Tấn Trường FIN 301 SC K30QEC

8 30214557494 Huỳnh Văn Anh Tuấn FIN 301 SC K30QLC

9 30204942533 Trần Thị Thảo Uyên FIN 301 SC K30KKT

10 28208104722 Đinh Thanh Cẩm Vân FIN 301 SC K28DLL

11 28212304132 Phạm Lâm Vũ FIN 301 SC K28DLK

12 29208124692 Nguyễn Thị Ngọc Ánh FIN 301 SE K29DLL

13 30208022777 Huỳnh Thị Mỹ Đạt FIN 301 SE K30DLK

14 29208145970 Hồ Đặng Mỹ Duyên FIN 301 SE K29DLL

15 30204564550 Ngô Thị Thuý Hà FIN 301 SE K30KDN

16 28204342092 Nguyễn Ngọc Hân FIN 301 SE K28QTH NỢ HP

17 30208058211 Nguyễn Thị Tuyết Hân FIN 301 SE K30DLK
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MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 503  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208137400 Lê Thị Diễm Hoa FIN 301 SE K29DHK

2 29208162460 Nguyễn Thị Thu Hường FIN 301 SE K29DHK

3 28214344994 Đặng Văn Đức Huy FIN 301 SE K28DLK

4 30214355476 Phạm Trung Kiên FIN 301 SE K30QTH NỢ HP

5 27211530059 Nguyễn Hữu Anh Kiệt FIN 301 SE K28QEC

6 30204643901 Tạ Khánh Ngân FIN 301 SE K30QTM

7 28208002401 Nguyễn Thị Minh Nguyệt FIN 301 SE K28DLK

8 30214553130 Trần Lê Minh Nhất FIN 301 SE K30QLC

9 28205136622 Lê Ngọc Yến Nhi FIN 301 SE K28KDN

10 30204960628 Đoàn Thị Ngọc Ny FIN 301 SE K30KDN

11 30214660224 Đồng Nhật Pháp FIN 301 SE K30QDM

12 30214648077 Hwing Gia Phong FIN 301 SE K30QTM

13 30214660226 Trần Hoàng Phúc FIN 301 SE K30QTM

14 28208002645 Võ Thị Lệ Quyên FIN 301 SE K28DLK

15 29204740505 Nguyễn Thị Quyên FIN 301 SE K29DLL

16 29208064662 Nguyễn Thị Hương Quỳnh FIN 301 SE K29DHK

17 29208156622 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh FIN 301 SE K29DLL
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MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 504  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204653210 Nguyễn Thị Như Quỳnh FIN 301 SE K30QTM

2 28218105917 Nguyễn Phước Tài FIN 301 SE K28DLL

3 28219302238 Lê Đức Tài FIN 301 SE K28QTH

4 29204551372 Võ Thị Minh Thảo FIN 301 SE K29DLL

5 29208131336 Hoàng Hoài Thương FIN 301 SE K29DLK

6 29208038327 Lê Thị Thu Trà FIN 301 SE K29DLK

7 30207263152 Vũ Điểu Ngọc Trâm FIN 301 SE K30KDN

8 30204956205 Lê Huỳnh Bảo Trân FIN 301 SE K30KDN

9 29206137761 Nguyễn Thị Phương Trinh FIN 301 SE K29DHK

10 29208121361 Võ Thị Thùy Trinh FIN 301 SE K29DHK

11 28211148981 Lê Tuấn FIN 301 SE K28QTH

12 29208124528 Võ Ngọc Ánh Tuyền FIN 301 SE K29DHK

13 29208141914 Nguyễn Thị Thảo Uyên FIN 301 SE K29DLL

14 29208162740 Nguyễn Trần Phương Uyên FIN 301 SE K29DHK

15 28204636135 Phạm Thị Thảo Vy FIN 301 SE K30QDM NỢ HP

16 29208055843 Nguyễn Thị Khánh Vy FIN 301 SE K29DLK

17 29209442515 Lương Phạm Hồng Vy FIN 301 SE K29DLK
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10/15

MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 505  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204557510 Lê Thị Tường Vy FIN 301 SE K30QLC

2 29208058431 Nguyễn Thị Vân Anh FIN 301 SG K29DLK

3 30206659375 Nguyễn Ngọc Châu Anh FIN 301 SG K30DSG

4 30214631424 Phạm Nguyễn Ngọc Anh FIN 301 SG K30QTM

5 30218049558 Nguyễn Hoàng Anh FIN 301 SG K30DLK

6 29214549904 Trương Gia Bảo FIN 301 SG K29QLC

7 30204926536 Nguyễn Thị Ngọc Bảo FIN 301 SG K30KDN

8 29208063687 Lê Thị Ngọc Chi FIN 301 SG K29DLK

9 30214631024 Lê Thanh Công FIN 301 SG K30QTM

10 30208220552 Nguyễn Thị Hồng Diễm FIN 301 SG K30DSG

11 29218031515 Nguyễn Ngọc Đức FIN 301 SG K29DLK

12 30204629961 Võ Quỳnh Giang FIN 301 SG K30QDM

13 30204837874 Nguyễn Thị Phương Giang FIN 301 SG K30QTC

14 30204841493 Võ Hương Giang FIN 301 SG K30QTC

15 29204557225 Trần Thị Thanh Hà FIN 301 SG K29QLC

16 29212350424 Phạm Quang Hải FIN 301 SG K29DLK

17 30206124529 Trương Thanh Hằng FIN 301 SG K30DSG

18 28204306169 Trần Thị Ngọc Hiếu FIN 301 SG K28QNT

19 29214654974 Lê Anh Quang Hiếu FIN 301 SG K29QDM NỢ HP

20 30204930944 Nguyễn Thị Thanh Hoài FIN 301 SG K30KDN

21 30204633588 Võ Hồng Như Huyền FIN 301 SG K30QDM

22 30217362250 Lâm Tuấn Khang FIN 301 SG K30QTM

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



11/15

MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 509  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27214700801 Nguyễn Đình Khôi FIN 301 SG K27HP-QLC

2 30214660126 Trần Lý Trung Kiên FIN 301 SG K30QTM

3 30204155974 Trần Thị Diệu Linh FIN 301 SG K30QEC

4 30204660143 Tạ Thùy Linh FIN 301 SG K30QTM

5 30208223227 Nguyễn Hoàng Thuỳ Linh FIN 301 SG K30DSG NỢ HP

6 30204155976 Nguyễn Thị Cẩm Ly FIN 301 SG K30QEC

7 30204329319 Nguyễn Khánh Ly FIN 301 SG K30QTH

8 27212853802 Huỳnh Hoàng Thiên Mẫn FIN 301 SG K27QTD NỢ HP

9 30204956165 Nguyễn Thị Kiều My FIN 301 SG K30KDN

10 30208256326 Mai Thị Ánh My FIN 301 SG K30DSG

11 30208222866 Nguyễn Thị Mỹ Na FIN 301 SG K30DSG

12 30204655725 Bùi Thị Ngọc Nga FIN 301 SG K30KDN

13 30204160446 Nguyễn Thanh Ngân FIN 301 SG K30QEC

14 30205060672 Trương Thanh Ngọc FIN 301 SG K30KKT

15 31214848052 Nguyễn Bá Ngọc FIN 301 SG K31QNH NỢ HP

16 30214649932 Huỳnh Tấn Nhật FIN 301 SG K30QTM

17 30204655751 Trịnh Thị Yến Nhi FIN 301 SG K30QTM

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



12/15

MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 510  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28209442246 Nguyễn Thị Tuyết Như FIN 301 SG K28QNH

2 30206664084 Đặng Phước Quỳnh Như FIN 301 SG K30KKT

3 30204953920 Thái Thị Cẩm Nhung FIN 301 SG K30KDN

4 30204340318 Hà Thị Ninh FIN 301 SG K30CMU-TTT

5 29218056371 Nguyễn Thanh Phong FIN 301 SG K29DLK

6 30208264950 Nguyễn Thị Thu Phụng FIN 301 SG K30DSG

7 27217244893 Lê Văn Phước FIN 301 SG K27PSU-DLL

8 30204956187 Nguyễn Thị Như Quỳnh FIN 301 SG K30KDN

9 30204954032 Đỗ Đoàn Lệ Ri FIN 301 SG K30KDN

10 30204951067 Võ Thị Sen FIN 301 SG K30KDN

11 28204605886 Trần Mạnh Phước Tâm FIN 301 SG K28QTM

12 30204956191 Nguyễn Thị Phương Tâm FIN 301 SG K30KDN

13 30204648469 Lê Thị Thu Thảo FIN 301 SG K30QTM

14 30204651518 Dương Thị Thu Thảo FIN 301 SG K30QDM

15 30204653976 Nguyễn Phương Thảo FIN 301 SG K30QTM

16 30204655801 Phan Thanh Thảo FIN 301 SG K30QTM

17 30204660274 Võ Phương Thảo FIN 301 SG K30QTM

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



13/15

MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 511  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206643161 Trần Thị Thu Thảo FIN 301 SG K30DSG

2 30208247935 Phạm Thị Thảo FIN 301 SG K30DSG

3 30214655807 Tạ Đoàn Quang Thịnh FIN 301 SG K30QTM

4 30205043404 Đặng Thị Anh Thơ FIN 301 SG K30KKT

5 30204160465 Nguyễn Thị Minh Thư FIN 301 SG K30QEC

6 30204655816 Nguyễn Lê Anh Thư FIN 301 SG K30QTM

7 30204628255 Nguyễn Thị Thanh Thuận FIN 301 SG K30QTM

8 29208046787 Nguyễn Lê Hoài Thương FIN 301 SG K29DLK

9 30216659680 Lê Nguyên Toàn FIN 301 SG K30QTM

10 30205060686 Nguyễn Thị Thùy Trâm FIN 301 SG K30KKT

11 30209451026 Đoàn Bảo Trâm FIN 301 SG K30QTC

12 28208020923 Hồ Quỳnh Trang FIN 301 SG K28DLK

13 29208055424 Trương Mỹ Trinh FIN 301 SG K29DLK

14 30204130068 Nguyễn Thị Mỹ Trinh FIN 301 SG K30QTM

15 30204355553 Huỳnh Ngọc Trinh FIN 301 SG K30QTM

16 30204622156 Võ Nguyễn Huyền Trinh FIN 301 SG K30QDM

17 28214328303 Thân Võ Anh Tuấn FIN 301 SG K28QTM

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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14/15

MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 512/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204649174 Cao Thị Kim Tuyến FIN 301 SG K30QDM

2 30206623947 Đoàn Thị Bảo Tuyền FIN 301 SG K30DSG

3 29208046564 Lê Thị Ngọc Vân FIN 301 SG K29DLK

4 30208043295 Thái Thanh Vân FIN 301 SG K30KDN

5 28204605176 Nguyễn Hà Vi FIN 301 SG K28QTM

6 29208062931 Huỳnh Ngọc Thảo Vy FIN 301 SG K29DLK

7 30204860581 Đỗ Thị Hà Vy FIN 301 SG K30QTC

8 30209449163 Nguyễn Thị Hải Yến FIN 301 SG K30QNH

9 30204655617 Trần Thị Thúy Diễm FIN 301 SI K30QTM

10 30204760379 Bùi Thị Ngọc Dung FIN 301 SI K30QTD

11 30204355443 Trần Ngọc GhaNa FIN 301 SI K30QTH

12 30204764137 Nguyễn Tuệ Giang FIN 301 SI K30QTD

13 30204149622 Hồ Thị Cẩm Hiếu FIN 301 SI K30CMU-TTT

14 26212230119 Trần Thanh Hoàng FIN 301 SI K27QTM

15 28214638525 Trần Nguyên Khang FIN 301 SI K28QDM

16 28204601405 Phạm Nguyễn Thiên Kim FIN 301 SI K28QTM

17 30214654158 Lê Vĩnh Lâm FIN 301 SI K30QDM

18 28214600216 Hồ Nguyễn Duy Linh FIN 301 SI K28QTH

19 30208158052 Huỳnh Thị Mẫn FIN 301 SI K30DLL

20 31200429142 Phùng Thị Ly Na FIN 301 SI K31DSG

21 30215022313 Đàm Đức Nam FIN 301 SI K30KKT

22

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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15/15

MÔN THI : FIN 301 (SA-SC-SE-SG-SI) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 512/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204355494 Kiều Thị Nga FIN 301 SI K30QTH

2 30201456496 Lê Thị Kim Ngân FIN 301 SI K30CMU-TTT

3 28214506200 Bùi Văn Nhật FIN 301 SI K28HP-QLC NỢ HP

4 30204626302 Phan Thị Quỳnh Như FIN 301 SI K30QTM

5 30216153611 Hoàng Minh Quân FIN 301 SI K30DSG

6 30204849098 Nguyễn Thị Thanh Tâm FIN 301 SI K30QTM

7 30204524108 Trần Thị Thu Thanh FIN 301 SI K30QTD

8 30204764953 Tiêu Thị Thanh Thảo FIN 301 SI K30QTD

9 30216637951 Trần Văn Thiện FIN 301 SI K30DSG

10 30206554764 Nguyễn Thị Anh Thư FIN 301 SI K30QNH

11 30204755915 Lê Hiền Thục FIN 301 SI K30QTD

12 30204755921 Nguyễn Ngọc Thủy Thương FIN 301 SI K30QTD

13 29208064913 Huỳnh Thị Kiều Thy FIN 301 SI K30DLK

14 30204755928 Trần Hoài Bảo Trâm FIN 301 SI K30QTD

15 30204956204 Đoàn Nguyễn Bảo Trân FIN 301 SI K30KDN

16 27212240624 Nguyễn Duy Tường FIN 301 SI K27QTM

17 30204359965 Nguyễn Thị Thảo Uyên FIN 301 SI K30QTH

18 30209328361 Nguyễn Thị Thanh Vân FIN 301 SI K30QTH

19 30204950896 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 301 SI K30KDN

20 30208029736 Vũ Nguyễn Thảo Vy FIN 301 SI K30QTH

21 31204274849 Lê Ngọc Như Ý FIN 301 SI K31QIE

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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